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BÁO CÁO
GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA
Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội
Tại phiên họp sáng ngày 23 tháng 5 năm 2009, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật lý lịch tư pháp (Luật LLTP), đã có 26 vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu ý kiến về các vấn đề cụ thể của dự thảo Luật, đa số ý kiến ĐBQH tán thành nội dung Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và dự thảo Luật đã được chỉnh lý. Sau phiên họp, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban tư pháp phối hợp với Ủy ban pháp luật, Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH và chỉnh lý dự thảo Luật. 
UBTVQH xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật LLTP như sau:
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về sự cần thiết ban hành Luật
Nhiều vị đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật như đã nêu trong Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (Báo cáo số 216/BC-UBTVQH12 ngày 24 tháng 4 năm 2009 của UBTVQH); cũng có một số ý kiến đề nghị chưa nên ban hành Luật, mà ban hành pháp lệnh hoặc nghị định để điều chỉnh lĩnh vực này. 
UBTVQH nhận thấy, LLTP có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống dân sự của công dân, cũng như trong quản lý nhân sự và hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ sở dữ liệu riêng về LLTP và văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh toàn diện lĩnh vực này. Trong khi đó, thông tin về án tích, tình trạng thi hành án và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Luật phá sản được nhiều cơ quan khác nhau quản lý như Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự. Từ thực tế đó, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005, Quốc hội khóa XI đã quyết định đưa dự án Pháp lệnh LLTP vào chương trình chính thức (Nghị quyết số 35/2004/QH11 ngày 25/11/2004). Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xây dựng dự án Pháp lệnh này, UBTVQH khóa XI nhận thấy, đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền nhân thân của công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp, đòi hỏi phải có một văn bản pháp lý có giá trị cao hơn pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế, do đó UBTVQH khóa XI đã đề nghị Quốc hội ban hành Luật LLTP. Theo đó, dự án Luật LLTP đã được đưa vào chương trình chuẩn bị của năm 2006 (Nghị quyết số 49/2005/QH11 ngày 19/11/2005). Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII, dự án Luật LLTP đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 (Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007). Như vậy, việc ban hành Luật LLTP để điều chỉnh toàn diện lĩnh vực này, đặc biệt là tạo cơ sở pháp lý để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về LLTP, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu cấp phiếu LLTP ngày càng tăng của công dân là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 2. Về phạm vi quản lý lý lịch tư pháp (Điều 2)
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội nhất trí với phạm vi quản lý LLTP như đã nêu trong Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (Báo cáo số 216/BC-UBTVQH12 ngày 24 tháng 4 năm 2009 của UBTVQH); cũng có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi quản lý LLTP bao gồm cả tiền sự, các hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.
UBTVQH nhận thấy, khi xem xét, quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, phạm vi quản lý LLTP đã được Quốc hội xác định là án tích và tình trạng thi hành án. Trong quá trình chuẩn bị, dự án Luật đã được xây dựng với phạm vi quản lý như trên. 
Việc xác định phạm vi quản lý LLTP phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và mục đích quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Thực tiễn việc cấp Phiếu LLTP thời gian qua cho thấy, khi cơ quan, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có nhu cầu cần biết LLTP của một người để xem xét việc xuất cảnh, nhập cảnh, cho nhập, thôi, trở lại quốc tịch, nuôi con nuôi; cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán, y dược tư nhân; tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, du học..., thì điều mà cơ quan, tổ chức yêu cầu là án tích và tình trạng thi hành án của người đó. Nội dung của Phiếu LLTP được cấp cũng chỉ ghi người đó có án tích hay không có án tích, tình trạng thi hành án (nếu có) và đều được các cơ quan, tổ chức trong nước cũng như nước ngoài chấp nhận. Giá trị pháp lý và ý nghĩa chính trị - xã hội của những thông tin này là nhằm chứng minh một người có hay không có án tích, ghi nhận việc xóa án tích, tạo điều kiện cho người đã từng bị kết án tái hòa nhập cộng đồng, phù hợp với quy định của Hiến pháp là: “không ai bị coi là có tội và phải chịu trách nhiệm hình sự khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”[1] và quy định của Bộ luật hình sự là: “người được xóa án tích coi như chưa bị kết án”[2]. Nếu luật hóa việc quản lý LLTP bao gồm việc cập nhật thông tin về tiền sự và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhưng chưa đến mức xử lý hình sự vào LLTP của công dân như án tích và tình trạng thi hành án là không phù hợp với mục đích quản lý LLTP và thực tiễn yêu cầu cấp Phiếu LLTP. Việc cấp Phiếu LLTP với nội dung như dự thảo Luật đã được thực hiện từ năm 1993 đến nay.
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về phạm vi quản lý LLTP như dự thảo Luật.
3. Về quản lý cơ sở dữ liệu LLTP (Điều 9, Điều 11)
Có ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí về quản lý cơ sở dữ liệu LLTP như đã nêu trong Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (Báo cáo số 216/BC-UBTVQH12 ngày 24 tháng 4 năm 2009 của UBTVQH); cũng có ý kiến đề nghị giao việc quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cho Tòa án nhân dân tối cao hoặc Bộ Công an.
Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý hành chính tư pháp của Chính phủ. Thực tế quản lý LLTP và cấp Phiếu LLTP hiện nay, Chính phủ đang giao cho Bộ Tư pháp quản lý và các Sở Tư pháp thực hiện. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử. Trung tâm LLTP quốc gia là một cơ sở dữ liệu mới, nếu giao cho một cơ quan nào cũng phải xây dựng từ đầu. Bộ Công an hiện nay quản lý, theo dõi về thi hành án hình sự nhưng Bộ Quốc phòng cũng đang được giao quản lý trại giam, thi hành án hình sự trong quân đội, Bộ Tư pháp đang quản lý và theo dõi thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự. Do đó, nếu giao cho một cơ quan nào làm đầu mối thì cũng cần phải có sự phối hợp và hợp tác của các cơ quan. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội giao cho Bộ Tư pháp quản lý Trung tâm LLTP quốc gia như đề nghị của Chính phủ.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ
1. Về mục đích quản lý LLTP (Điều 3)
Có ý kiến đề nghị cần làm rõ mục đích hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định hỗ trợ công tác quản lý nhân sự.
UBTVQH nhận thấy, LLTP là tập hợp các thông tin về án tích, tình trạng thi hành án và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản. Quy định như vậy là xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý LLTP trong mối quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng khi các cơ quan này có yêu cầu cung cấp thông tin LLTP có liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự, tái phạm, tái phạm nguy hiểm, quyết định hình phạt…; thông tin LLTP còn hỗ trợ hoạt động thống kê tư pháp hình sự khi cơ quan chịu trách nhiệm thống kê tư pháp có yêu cầu cung cấp về những thông tin có liên quan đến tội danh, hình phạt, kết quả chấp hành hình phạt ... Vì vậy, quy định mục đích quản lý LLTP có nội dung hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự là phù hợp. Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định “hỗ trợ công tác quản lý nhân sự”, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung quy định trên vào khoản 4 Điều 3. 
2. Về quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP (Điều 7)
Có ý kiến đề nghị bổ sung quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã. 
UBTVQH nhận thấy, để góp phần phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, việc bổ sung quy định cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP phù hợp với mục đích sử dụng theo yêu cầu của Luật này là cần thiết. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 7 của dự thảo Luật được bổ sung khoản 3, cụ thể như sau:
“Điều 7. Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
…
3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”.
3. Về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nhà nước về LLTP (Điều 9)
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định nội dung quản lý nhà nước về LLTP và xác định lại tên của Điều 9 dự thảo Luật để bảo đảm thống nhất với nội dung quy định của điều này. 
UBTVQH thấy rằng, nội dung quản lý nhà nước về các lĩnh vực đã được quy định trong Luật tổ chức Chính phủ. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, những nội dung đã được quy định trong một văn bản luật thì không cần phải quy định lại trong văn bản luật khác. Vì vậy, UBTVQH đề nghị không bổ sung quy định nội dung quản lý nhà nước về LLTP vào dự thảo Luật. Đồng thời, để phù hợp với nội dung quy định của Điều 9, tiếp thu ý kiến ĐBQH, tên của Điều này đã được chỉnh lý là “Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp”. 
4. Về tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP (Điều 11, Điều 12)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp trong việc quản lý cơ sở dữ liệu LLTP” để bảo đảm sự thống nhất với Trung tâm LLTP quốc gia. 
UBTVQH thấy rằng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong quản lý cơ sở dữ liệu LLTP đã được quy định tại Điều 13 của dự thảo Luật. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, về cơ cấu tổ chức, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân đã được Chính phủ quy định. Vì vậy, UBTVQH đề nghị không bổ sung việc giao Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp trong quản lý cơ sở dữ liệu LLTP.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm LLTP quốc gia, theo đó Trung tâm LLTP quốc gia phải là nơi tiếp nhận đầy đủ nhất thông tin LLTP và giữ vai trò điều phối trong việc quản lý cơ sở dữ liệu LLTP và cấp phiếu LLTP, Sở Tư pháp chỉ làm nhiệm vụ cấp Phiếu LLTP.
UBTVQH nhận thấy, nguồn thông tin LLTP chủ yếu được tiếp nhận từ các cơ quan tư pháp ở địa phương, vì vậy, dự thảo Luật quy định Sở Tư pháp có nhiệm vụ tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin LLTP, lập LLTP và cấp Phiếu LLTP; Trung tâm LLTP quốc gia có nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin LLTP và điều phối, cung cấp thông tin LLTP cho các Sở Tư pháp trong phạm vi cả nước là phù hợp và bảo đảm tính khả thi. Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 12 dự thảo Luật đã được bổ sung các nội dung cụ thể như sau: 
“Điều 12. Nhiệm vụ của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
…
2. Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.
3. Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và Sở Tư pháp cung cấp; 
…
6. Lập Lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật này.
 …”
5. Về cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin LLTP (Chương III)
a) Về trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận thông tin LLTP
- Có ý kiến đề nghị quy định việc cung cấp thông tin LLTP theo hướng tất cả các cơ quan đều gửi thông tin về Trung tâm LLTP quốc gia để cập nhật, xử lý và cung cấp thông tin LLTP cho Sở tư pháp. Có ý kiến đề nghị quy định Giám thị trại giam gửi bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù cho Sở Tư pháp nơi người đó về cư trú. 
UBTVQH nhận thấy, như đã giải trình ở phần trên, việc cung cấp thông tin LLTP có liên quan đến nhiều cơ quan. Việc quy định tất cả các cơ quan trong phạm vi cả nước đều gửi thông tin về Trung tâm LLTP quốc gia để cập nhật, xử lý sẽ không bảo đảm tính khả thi. Tuy nhiên, để đơn giản hóa các thủ tục trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin LLTP, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định Trung tâm LLTP quốc gia có nhiệm vụ tiếp nhận, cập nhật, xử lý các thông tin LLTP về việc đã chấp hành xong hình phạt tù, đặc xá, đại xá, thi hành hình phạt trục xuất, thực hiện quyết định dẫn độ, quyết định đặc xá, đại xá, miễn, giảm hình phạt của nước ngoài đối với người đang chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng cung cấp.
- Có ý kiến đề nghị không nên quy định Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiệm vụ cung cấp trích lục bản án, trích lục án tích vì các thông tin này đã được Tòa án cung cấp.
UBTVQH thấy rằng, theo quy định của Luật tương trợ tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trích lục bản án, trích lục án tích của công dân Việt Nam bị tòa án nước ngoài kết án do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp. Vì vậy, việc quy định Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiệm vụ gửi các thông tin nêu trên cho Trung tâm LLTP quốc gia như dự thảo Luật là phù hợp.
- Có ý kiến cho rằng việc quy định Tòa án cung cấp trích lục bản án, quyết định của Tòa án cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP là không phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 
UBTVQH thấy rằng, để xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP đòi hỏi các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án có nhiệm vụ cung cấp thông tin về án tích, tình trạng thi hành án cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP. Đây là hoạt động thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật tố tụng hình sự, vì vậy, dự thảo Luật quy định Tòa án có nhiệm vụ gửi trích lục bản án, quyết định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Có ý kiến đề nghị không giao Tòa án cung cấp quyết định miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù mà nên giao cho trại giam cung cấp. 
UBTVQH nhận thấy, cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu, nơi người bị kết án chấp hành hình phạt. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định Tòa án có nhiệm vụ gửi quyết định này cho Sở Tư pháp như dự thảo Luật. 
b) Về cập nhật, xử lý thông tin LLTP
Có ý kiến đề nghị không giao cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cập nhật thông tin trong trường hợp đương nhiên được xóa án tích, vì không phù hợp với quy định tại Điều 270 của Bộ luật tố tụng hình sự, hơn nữa, việc xem xét đương nhiên được xóa án tích cũng cần có các thủ tục nhất định. 
UBTVQH nhận thấy, nhiệm vụ của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP là cập nhật đầy đủ các thông tin về án tích, tình trạng thi hành án. Việc giao cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cập nhật thông tin trong trường hợp đương nhiên được xóa án tích là phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này, bảo đảm quyền của người đương nhiên được xóa án tích, tạo thuận lợi cho người đó khi có yêu cầu cấp Phiếu LLTP. Quy định này không thay thế thẩm quyền của Tòa án trong việc cấp giấy chứng nhận đương nhiên được xóa án tích quy định tại Điều 270 của Bộ luật tố tụng hình sự, như đã báo cáo giải trình trước Quốc hội tại phiên họp ngày 23 tháng 5 năm 2009. Đồng thời, để bảo đảm chặt chẽ, chính xác trong việc cập nhật, xử lý thông tin về người đương nhiên được xóa án tích, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung quy định “Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp” (khoản 3 Điều 44).
6. Về cấp Phiếu LLTP (Chương IV)
- Có ý kiến đề nghị bỏ nội dung quy định “Phiếu LLTP có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã” để tránh sự trùng lặp.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được chỉnh lý bỏ nội dung quy định nói trên và bổ sung cụm từ “có giá trị chứng minh” vào quy định giải thích từ ngữ tại khoản 4 Điều 2 dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ chức danh của người có thẩm quyền của Trung tâm LLTP quốc gia ký, cấp Phiếu LLTP.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được chỉnh lý bổ sung quy định “Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký, cấp Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp” (khoản 3 Điều 44).
- Có ý kiến đề nghị Trung tâm LLTP quốc gia cấp Phiếu LLTP đối với những người đã thường trú ở nhiều nơi, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật được chỉnh lý bổ sung quy định Trung tâm LLTP quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài đã có thời gian cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (khoản 1 Điều 44).
- Có ý kiến đề nghị quy định trường hợp cha, mẹ yêu cầu cấp Phiếu LLTP cho con thì không cần văn bản ủy quyền và rút ngắn thời hạn cấp Phiếu LLTP.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH và để tạo thuận lợi cho người dân khi yêu cầu cấp Phiếu LLTP, nhất là các trường hợp đi du học, lao động, làm việc ở nước ngoài v.v… dự thảo Luật được chỉnh lý bổ sung quy định trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu LLTP thì không cần văn bản ủy quyền tại khoản 3 Điều 45. Đồng thời, quy định về thời hạn cấp Phiếu LLTP cũng đã được chỉnh lý từ 15 ngày xuống 10 ngày, trường hợp phức tạp phải xác minh tại nhiều nơi thì có thể kéo dài nhưng thời hạn cấp Phiếu LLTP tối đa không quá 15 ngày (khoản 1 Điều 48). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định thời hạn có giá trị sử dụng của Phiếu LLTP.
UBTVQH nhận thấy, nội dung Phiếu LLTP thể hiện các thông tin LLTP được cập nhật đến thời điểm cấp Phiếu. Thời hạn có giá trị sử dụng của Phiếu LLTP tùy thuộc vào quy định của văn bản quy phạm pháp luật đối với từng lĩnh vực quản lý của các cơ quan, tổ chức tiếp nhận Phiếu LLTP. Ví dụ: Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam cần phải có Phiếu LLTP được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ; quy định về hồ sơ của người nước ngoài xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải có Phiếu LLTP được cấp không quá 12 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ v.v… Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định về thời hạn có giá trị sử dụng của Phiếu LLTP trong Luật này.
- Có ý kiến đề nghị ngoài nội dung quy định về việc bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu LLTP, cần bổ sung quy định trách nhiệm của người có thẩm quyền trong trường hợp cấp Phiếu LLTP trái pháp luật, gây thiệt hại cho công dân.
 UBTVQH thấy rằng, nội dung Điều 51 dự thảo Luật quy định về xử lý vi phạm, trong đó đã bao gồm việc xử lý đối với người có thẩm quyền trong trường hợp cấp Phiếu LLTP trái pháp luật. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định về nội dung này. 
 7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo (Chương V) 
Có ý kiến đề nghị quy định việc giải quyết khiếu nại lần hai là quyết định cuối cùng và không khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.
UBTVQH nhận thấy, Luật khiếu nại, tố cáo được sửa đổi, bổ sung đã bỏ quy định “quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng” cho phù hợp với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Vì vậy, để phù hợp với quy định trên của Luật khiếu nại, tố cáo, UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định việc giải quyết khiếu nại lần hai là quyết định cuối cùng. Đồng thời, để bảo đảm quyền của người khiếu nại trong việc khởi kiện vụ án hành chính, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật. 
8. Về điều khoản chuyển tiếp (Điều 55)
Có ý kiến đề nghị quy định thời hạn cung cấp, trao đổi dữ liệu LLTP có trước ngày Luật này có hiệu lực, để tránh việc kéo dài thời hạn cấp Phiếu LLTP.
UBTVQH thấy rằng, thông tin LLTP có trước ngày Luật này có hiệu lực đang được nhiều cơ quan khác nhau quản lý như Tòa án, Viện kiểm sát, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Do đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin LLTP có trước ngày Luật này có hiệu lực để phục vụ cấp Phiếu LLTP và xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Tuy nhiên, do chưa có cơ quan nào xây dựng cơ sở dữ liệu riêng về LLTP nên UBTVQH đề nghị Quốc hội giao Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định, hướng dẫn về thời hạn, thủ tục cung cấp, trao đổi các thông tin LLTP có trước ngày Luật này có hiệu lực (khoản 3 Điều 55). 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về điều khoản chuyển tiếp như dự thảo Luật.
Ngoài các nội dung trên, UBTVQH đã chỉ đạo Ủy ban tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ĐBQH để chỉnh lý các vấn đề cụ thể khác bảo đảm các yêu cầu về nội dung và kỹ thuật văn bản của dự thảo Luật. 
Dự thảo Luật được chỉnh lý trình Quốc hội thông qua có 6 chương, 56 điều.
*
* *
Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự thảo Luật lý lịch tư pháp, UBTVQH xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định. 
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[1] Điều  72 Hiến pháp 1992; Điều 9 Bộ luật tố tụng hình sự.
[2] Điều  63 Bộ luật hình sự. 
